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(54) TẾ BÀO HOẶC GIỐNG CẤY TẾ BÀO NẤM MEN YARROWIA LIPOLYTICA 
HOẶC CHIẾT PHẨM CỦA NÓ CHỨA L-HYDROXYPROLIN, PHƯƠNG PHÁP 
SẢN XUẤT L-HYDROXYPROLIN, VÀ CHẾ PHẨM TĂNG CƯỜNG L-
HYDROXYPROLIN

(57)  Sáng chế đề cập đến tế bào hoặc giống cấy tế bào nấm men Yarrowia lipolytica hoặc 
chiết phẩm của nó chứa L-hydroxyprolin, trong đó tỷ lệ của lượng (μg/mL) L-
hydroxyprolin trên tổng lượng (μg/mL) L-prolin (Pro) và L-hydroxyprolin (Hyp) như được 
xác định theo công thức (100 × Hyp/(Pro + Hyp)) nằm trong khoảng từ 35 đến 100. Ngoài 
ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất L-hydroxyprolin và chế phẩm tăng 
cường L-hydroxyprolin.
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